
 

 

ĐƠN VỊ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

                 MÃ CHƯƠNG: 417 

Biểu số 01 

 

CÔNG KHAI SỐ LIỆU BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC 

ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SKHCN ngày      tháng      năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên) 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Stt Nội dung 

Tổng số 

được giao bổ 

sung 

Tổng số đã 

phân bổ  

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Cơ quan Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

Trung tâm 

Thông tin, 

thống kê, ứng 

dụng khoa học 

và công nghệ 

A B 2 3 4 5 6 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí          

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 261,666 261,666 131,166 63,264 67,236 

1 Chi quản lý hành chính  194,430 194,430 131,166 63,264  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       

1.3 Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 194,430 194,430 131,166 63,264  

2 Nghiên cứu khoa học  67,236 67,236   67,236 

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN      

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       

2.4 Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 67,236 67,236   67,236 
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